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                      –       –           

  n  n s : 09/2018/HS-PT 
 

    : 12-6-2018  

NHÂN DANH 

                                        

                              
 

-                                                  

   m p  n -     t   p   n t  :  n    u  n   n    n  

       m p  n:                               u  n T ị Dụ 

  n  P  m Đìn  T ủ  

-                 :     u    T ị T ủ  - T ư    T    n n  n   n t n  

     ìn   

-                                                                 : 

Ông  u     ồn   u n -    m s t v  n  

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, t    trụ sở T    n n  n   n t n       ìn  xét 

xử p ú  t ẩm vụ  n  ìn  sự t ụ l  s  12/2018/TLPT – HS ngày 04 tháng 05 

năm 2018 đ   vớ  bị   o     Văn B. Do  ó    n    o  ủ  bị   o     Văn B đ   

vớ  b n  n  ìn  sự sơ t ẩm s  05/2018/ S - ST n    21 t  n  03 năm 2018  ủ  

T    n n  n   n  u ện L, t n       ìn   

- Bị   o có kháng cáo:  ùi  ă  B, s n  năm 1990 t   P,  u ện L, t n  

     ìn    ơ   ư trú: Xóm C, xã P,  u ện L, t n       ìn ; n  ề n   ệp: L o 

độn  tự  o; trìn  độ văn  ó : 5/12; d n tộ :  ườn ; tôn giáo: không; qu   tị  : 

V ệt   m. Con ôn      Văn   (đã   ết) v  b     T ị L; vợ  on:   ư   ó; T ền 

 n, t ền sự: không. Bị   o bị bắt v  t m   ữ, t m    m từ n    04 t  n  12 năm 

2017,   ện đ n  bị t m    m t   Tr   t m    m Côn   n t n       ìn ,  ó mặt 

t   p   n t    

- Ngườ  bị  ạ : A    ùi  ă  H, s n  năm 1989  Trú t  : xóm B, xã C, 

 u ện L, t n       ìn   (Có đơn x n xét xử vắn  mặt) 

- Ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l  n qu n: Ô g  ùi  ă  B, sinh năm 1958. 

Trú t  : xóm C, xã P,  u ện L, t n       ìn   Có mặt  

     U    Ụ   : 

   eo         l  u     ro       ơ vụ    v    ễ  b ế               ,     

 u   vụ      ợ       ắ        u:  
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  o n  16   ờ 00 p út, n    21/2/2016  o  ó m u t uẫn từ trướ  n n     

Văn B đ  đến n   ôn      Văn H trú t   xóm T, xã P,  u ện L, t n       ìn  đ  

tìm     Văn H n ằm mụ  đí   đ n  H  Đến n   ôn  H, B đ  s t đến  ử  sổ s n 

n  , t   t   qu   ử  sổ  éo   ăn H đ n  đắp v  nó  “  ờ xu n  đ   b o tí”      

Văn H  ậ  v  đ  xu n  đến s n t ì bị B dùng tay, chân đ n  v o n ườ  H làm H 

bị n ã xu n . B t ếp tụ    n  đ n   n  bằn  tre ở  ần đó đập v o t   tr    ủ  H, 

làm cho H bị t ươn  đ   ấp  ứu từ n    21/2/2016 đến n    01/3/2016  S u     

     n xon ,     Văn B bỏ tr n   ỏ  đị  p ươn   Đến n    04/12/2017 bị bắt 

t eo qu ết địn  tru  nã  ủ  Cơ qu n   n  s t đ ều tr  Côn   n  u ện L. 

 T   b n  ết luận    m địn  p  p   s  36/ PY – GĐTT n    18/3/2016  ủ  

Trun  t m    m địn  p  p  ết luận:  n      Văn H   ấn t ươn   ẳn  t   tr    o 

vật t   t   độn       ẫ   ín 1/3   ữ  xươn  trụ tr      ện t   s u đ ều trị bằn  

p ẫu t uật   n đ  l   vết sẹo xấu mặt s u  ẳn  t   tr    Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t   

 o t ươn  tí       n n   ện t   l  13%  

C o tr n  s  05/ SĐT n    07/2/2018  ủ  V ện    m s t n  n   n  u ện 

L tru  t  bị   o     Văn B về tộ  C        t ươn  tí   t eo đ  m đ   o n 2 

Đ ều 134  ộ luật  ìn  sự 2015, đề n  ị  ộ  đồn  xét xử xử p  t     Văn B từ 

30 đến 36 t  n  t   

T   p   n t   sơ t ẩm, bị   o      n ận to n bộ   n  v  p  m tộ   ủ  

mìn     ườ  bị         Văn H v  bị cáo B đã t ỏ  t uận s  t ền bồ  t ườn  l  

30 000 000đ, bị   o đã tự n u ện bồ  t ườn  2 000 000đ, t ếp tụ  bồ  t ườn  

28 000 000đ  

  n  n  ìn  sự sơ t ẩm s  05/2018/ S - STn    21 t  n  3 năm 2018 

 ủ  T    n n  n   n  u ện L, t n       ìn  qu ết địn  tu  n b  bị   o     

Văn B p  m tộ  C        t ươn  tí  . Áp  ụn  đ  m đ   o n 2 Đ ều 134, đ  m 

b, s   o n 1,   o n  2 Đ ều 51  ộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ sun  năm 

2017  Xử p  t     Văn B 30 (   mươ ) tháng tù. T ờ    n t  tín  từ n    bắt 

t m   ữ, t m    m 04/12/2017.   o   r  b n  n   n tu  n về tr    n  ệm   n 

sự, xử l  vật   ứn ,  n p í v  qu ền    n    o  ủ  bị   o, n ườ  bị      

      29 t  n  3 năm 2018, bị   o     Văn B  ó đơn    n    o x n    m 

n ẹ  ìn  p  t  T   p   n t  , bị   o     Văn B   ữ n u  n nộ   un     n    o  

 Đ     ện V ện    m s t n  n   n t n       ìn  p  t b  u     ến:   u tóm 

tắt nộ   un  v  qu ết địn   ủ  b n  n sơ t ẩm, p  n tí       tìn  t ết t ết mớ  

n ư bị   o đã t   độn      đìn  tự n u ện bồ  t ườn  một p ần   ắ  p ụ   ậu 

qu , bị   o l  n ườ    n tộ , s n  ở v n  s u, v n  x , n ận t ứ  p  p luật   n 

 ó p ần   n   ế, bị   o  ó b  đẻ l  n ườ   ó  ôn  vớ       m n ,     đìn   ó 

 o n   n    ó   ăn  Do vậ  đề n  ị  ộ  đồn   p  ụn  đ  m b,   o n 1 đ ều 
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355, đ ều 357  ộ luật t  tụn   ìn  sự  Sử  b n  n sơ t ẩm    m  ìn  p  t   o bị 

cáo. 

  Ậ   Ị             : 

Tr n  ơ sở nộ   un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l ệu  ó tron   ồ sơ vụ  n đã 

đượ  tr n  tụn  t   p   n t  ,  ộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư s u:  

[1]. Về   n  v , qu ết địn   ủ  Cơ qu n đ ều tr , V ện    m s t n  n   n 

 u ện L; Đ ều tr  v  n;    m s t v  n tron  qu  trìn  đ ều tr , tru  t  đã t ự  

  ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu  địn   ủ   ộ luật t  tụn   ìn  sự  

 u  trìn  đ ều tr   ũn  n ư t   p   n t   sơ t ẩm, p ú  t ẩm bị   o   ôn   ó   

  ến  oặ     ếu n     n  v , qu ết địn   ủ       ơ qu n t ến   n  t  tụn , n ườ  

t ến   n  t  tụn   Do đó,   n  v , qu ết địn   ủ       ơ qu n t ến   n  t  tụn , 

n ườ  t ến   n  t  tụn   ợp p  p  

[2].  Về nộ   un  vụ  n:  

[2 1] T   p   n t   sơ t ẩm v  t   p   n t   p ú  t ẩm bị   o đã      n ận 

to n bộ   n  v   ủ  mìn ,  ụ t  :   o n  16   ờ 00 p út, n    21/2/2016  o  ó 

m u t uẫn từ trướ ,     Văn B đ  đến n   ôn      Văn H đ  tìm đ n  H  T   

đ  , B dùn  t  ,    n đ n  v o n ườ  H. Khi H bị n ã xu n , B   n  đ n   n  

bằn  tre ở  ần đó đập v o t   tr    ủ  H,  ậu qu  H bị tổn     sứ    ỏe l  13%  

  n  v   ủ  bị   o đã p  m v o tộ           t ươn  tí   t uộ  trườn   ợp   n  

 un    í n u     m    n  v  p  m tộ   ủ  bị   o     r  l  n    m trọn ,  p  m 

tộ  vớ  lỗ       trự  t ếp, x m p  m đến sứ    ỏe  ủ  n ườ      ,     mất trật tự 

trị an trong xã  ộ   Do đó  ần p     ó  ìn  p  t n    m đ     o  ụ  bị   o v  

p  n  n ừ  tộ  p  m   un , xét bị   o p  m tộ  n    21/2/2016  t ờ  đ  m  ộ 

luật  ìn  sự năm 1999   n   ệu lự  son   o   u  n b ến  ủ  p  p luật  ìn  sự 

n n  ăn  ứ đ  m b   o n1 Đ ều 2    ị qu ết 41/2017/  14 n    20/6/2017 

 ủ  Ủ  b n t ườn  vụ  u    ộ , T    n n  n   n  u ện L, t n       ìn  xử 

p  t bị   o     Văn B về tộ  C        t ươn  tí   t eo đ  m đ   o n 2 Đ ều 

134  ộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổ , bổ sun  năm 2017 l  đún  n ườ , đún  

tộ , đún  p  p luật  

[2 2] Xét    n    o x n    m n ẹ  ìn  p  t  ủ  bị   o     Văn B,  ộ  

đồn  xét xử xét t ấ : Bị   o  ó n  n t  n t t,   ư   ó t ền,  n t ền sự  S u     

p  m tộ  bị   o đã t  n    ẩn      b o, ăn năn          Trướ      xét xử p ú  

t ẩm bị   o đã t   độn      đìn  bồ  t ườn  t ếp   o n ườ  bị     đượ  

5.000 000 đồn  (Năm tr ệu đồng)  ị   o l  n ườ    n tộ  t   u s , s n  ở v n  

s u, v n  x , trìn  độ văn  ó  t ấp, b  bị   o l  n ườ   ó  ôn  vớ       m n , 

đượ      nướ  tặn  t ưởn  n  ều  u n  u    ươn  ( u    ươn     n     ến 

   n   ỹ   n  n ất,  u    ươn     ến sỹ vẻ v n ,  u n   ươn  s   z   ủ  

nướ   ộn        n   ủ n  n   n L o)  Tu  n   n  ộ  đồn  xét xử t ấ  rằn : 
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V ệ  T    n  ấp sơ t ẩm xử p  t  bị   o 30 (b  mươ ) t  n  t  l   ó p ần 

n    m   ắ ,  o đó  ần  p  ụn      tìn  t ết    m n ẹ   o bị   o v    ó  ơ sở 

  ấp n ận  đơn    n    o  ủ  bị   o,    m một p ần  ìn  p  t   o bị   o t eo 

đề n  ị  ủ  V ện    m s t l   ó  ăn  ứ  

 [3]. T    n  ấp sơ t ẩm  ần rút   n  n   ệm: 

[3.1] Về  p  ụn   ộ luật   n sự:  ị   o B gây t  ệt     về sứ    ỏe   o 

anh H v o n    21/2/2016 l  t ờ  đ  m  ộ luật   n sự năm 2005 đ n   ó   ệu 

lự  t     n , n ưn  T    n  ấp sơ t ẩm  p  ụn   ộ luật   n sự năm 2015 đ  

     qu ết v   ôn  n ận sự t ỏ  t uận l    ư    ín  x     ộ   un  n   đượ  

  ắ  p ụ  ở  ấp p ú  t ẩm  

[3 2]  Về n  ĩ  vụ t     n   n: T   p ần qu ết địn  T    n  ấp sơ t ẩm 

  ôn  tu  n n  ĩ  vụ   ậm t     n   n  

[4]. C   qu ết địn        ủ  b n  n sơ t ẩm   ôn   ó    n    o,    n  

n  ị đã  ó   ệu lự  p  p luật    từ n     ết t ờ    n    n    o,    n  n  ị  

 [5]. Về  n p í: Do bị   o t uộ    ện  ộ n  èo v   ó đơn x n m  n    m  n 

p í, T    n  ấp sơ t ẩm m  n to n bộ  n p í sơ t ẩm   o bị   o l   ó  ăn  ứ   ị 

  o   ôn  p      ịu  n p í  ìn  sự p ú  t ẩm  

Vì     lẽ tr n, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn  ứ đ  m b   o n 1 Đ ều 355, Đ ều 357  ộ luật t  tụn   ìn  sự 2015  

C ấp n ận    n    o  ủ  bị   o     Văn B, sử  b n  n  ìn  sự sơ t ẩm s  

05/2018/HS - ST n    21 t  n  3 năm 2018  ủ  T    n n  n   n  u ện L, t n  

     ìn ,    m  ìn  p  t   o bị   o,  ụ t  : 

1. Tu  n b  bị   o     Văn B p  m tộ  C        t ươn  tí  .  

Áp  ụn  đ  m đ   o n 2 Đ ều 134, đ  m b, s   o n 1,   o n 2 Đ ều 51 

 ộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổ  bổ sun  năm 2017. 

Xử p  t  ùi  ă  B: 24 (      ơ  bố ) tháng tù. T ờ    n t  tín  từ 

n    bắt t m   ữ, t m    m 04/12/2017. 

2  Về tr    n  ệm   n sự :  

Áp  ụn  : K o n 1 Đ ều 48  ộ luật  ìn  sự 2015, sử  đổ  bổ sun  năm 

2017; Đ ều 604, 605, 606 v  Đ ều 609  ộ luật   n sự 2005. 

C ấp n ận sự t ỏ  t uận tự n u ện bồ  t ườn    ữ  bị   o v  n ườ  bị 

   ,  ụ t  :  ị   o     Văn B t ếp tụ  bồ  t ườn  t  ệt     về sứ    ỏe   o 

n ườ  bị         Văn H s  t ền 28 000 000đ (H   mươ  t m tr ệu đồng) Ghi 

n ận bị   o đã bồ  t ườn    o n ườ  bị     đượ  5 000 000đ (Năm tr ệu đồng) 
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      n p    bồ  t ườn    o n ườ  bị     s  tền 23 000 000đ (H   mươ  b  

tr ệu đồng) 

Kể từ ngày bản  n  ó   ệu lự  p  p luật  oặ  kể từ ngày  ó đơn y u  ầu 

t    àn   n     ngườ  đượ  t    àn   n   o đến k   t    àn   n xong, tất  ả     

k oản t ền,  àng t  ng b n p ả  t    àn   n   n p ả    ịu k oản t ền lã      số 

t ền   n p ả  t    àn   n t eo mứ  lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 Bộ 

luật dân sự 2015. 

3  C   qu ết địn        ủ  b n  n sơ t ẩm   ôn   ó    n    o,    n  

n  ị đã  ó   ệu lự  p  p luật    từ n     ết t ờ    n    n    o,    n  n  ị  

4. Về  n p í :  ị   o   ôn  p    nộp 200 000đ  n p í  ìn  sự p ú  t ẩm   

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn   n t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật t   

 àn   n dân sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n dân sự, ngườ  p ả  t    àn   n dân 

sự  ó quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t   

 àn   n  oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ  Đ ều 6,7 và Đ ều 9 

Luật t    àn   n dân sự ;   ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  

Đ ều 30 Luật t    àn   n dân sự. 

5.   n  n p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p  p luật,    từ n    tu  n  n 

(12/6/2018) 

 
 ơ        

-   N   ấp   o tạ  Hà Nộ ; 

- VK N   ấp   o tạ  Hà Nộ ; 

- VKSND t n  H   Bìn ; 

-   N   uyện L; 

-  ụ   H    t n  H   Bìn  

- Bị   o, bị  ạ ; 

- Lưu  ồ sơ. 

 

                              

          -                   

 

    
 

( ã   ) 
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